
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

      Phòng Quản Lý Đào Tạo 

      

 

 

 
 

       BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC - HỌC PHẦN 

Học Kỳ 2 - Năm Học 2023-2024 

         Môn học/Nhóm GD quốc phòng và AN – Lớp CCQ2320 E Số tín chỉ: 5 

   CBGD  

 
Nguyễn Trung Lục 

      
         

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm môn 

học/học phần 

1 2123200433 Lê Thị Ngọc Anh 09/12/2005 CCQ2320E 7.1 6.6 6.8 

2 2123200499 Nguyễn Quốc Anh 02/11/2005 CCQ2320F 6.3 6.6 6.5 

3 2123200500 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 28/07/2005 CCQ2320F 7.7 5.8 6.6 

4 2123200534 Quách Đình Gia Bảo 28/09/2004 CCQ2320F 7.8 6.4 7.0 

5 2123200562 Lê Thị Kiều Châu 12/09/2005 CCQ2320F 7.2 6.8 7.0 

6 2123200443 Trần Thị Hà Danh 09/11/2005 CCQ2320E 7.1 7.0 7.0 

7 2123200582 Nguyễn Thành Đạt 26/09/2003 CCQ2320F 0   0.0 

8 2121100209 Nguyễn Thị Kim Dung 01/10/2003 CCQ2110F 8.1 6.6 7.2 

9 2123200400 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/03/2004 CCQ2320E 0   0.0 

10 2123200414 Đàm Thị Mỹ Duyên 10/03/2005 CCQ2320E 8.2 6.0 6.9 

11 2123200434 Đặng Hoàng Duyên 24/11/2005 CCQ2320E 8.1 6.8 7.3 

12 2123200567 Lê Thị Giang 09/08/2005 CCQ2320F 7.8 7.2 7.4 

13 2123200542 Trần Thanh Hải 20/04/2005 CCQ2320F 7 6.2 6.5 

14 2123200409 Cao Nguyệt Hân 19/12/2005 CCQ2320E 7.7 7.0 7.3 

15 2123200452 Diêu Thị Ngọc Hân 03/03/2003 CCQ2320E 7.8 7.0 7.3 

16 2123200492 Trần Thị Kim Hằng 07/05/2005 CCQ2320F 7.4 7.6 7.5 

17 2123200555 Phạm Phúc Hậu 30/04/2005 CCQ2320E 0   0.0 

18 2121100030 Trương Thị Thu Hiền 07/09/1997 CCQ2110A 6.7 7.0 6.9 

19 2123200386 Nguyễn Trung Hiếu 19/02/2005 CCQ2320E 7.8 7.6 7.7 

20 2123200444 Huỳnh Phương Hoà 24/09/2005 CCQ2320E 8.1 5.4 6.5 

21 2123200468 Trần Minh Hoàng 08/08/2003 CCQ2320E 0   0.0 

22 2123200568 Đặng Vĩnh Hưng 17/06/2005 CCQ2320F 7.7 6.0 6.7 

23 2123200396 Trần Văn Hưng 29/08/2005 CCQ2320E 6.8 5.4 6.0 

24 2123200494 Phan Nguyễn Minh Huy 02/04/2005 CCQ2320F 7.6 5.6 6.4 

25 2123200532 Triệu Quang Huy 02/12/2005 CCQ2320E 6.6 6.6 6.6 



26 2123200442 Phạm Thị Thu Huyền 23/09/2004 CCQ2320E 7.2 7.4 7.3 

27 2123200513 Lê Anh Khoa 19/03/2005 CCQ2320F 6.3 6.6 6.5 

28 2123200569 Lê Sương Mai Kiều 01/01/2005 CCQ2320F 0   0.0 

29 2123200411 Lê Thị Việt Kiều 26/02/2005 CCQ2320E 7 6.4 6.6 

30 2123200448 Ngô Thị Mỹ Lệ 16/02/2005 CCQ2320E 7.9 7.0 7.4 

31 2121100187 Đặng Thị Vi Linh 10/11/2003 CCQ2110F 7.6 6.2 6.8 

32 2123200419 Hồ Nhã Linh 20/08/2005 CCQ2320E 7.2 5.6 6.2 

33 2123200543 Huỳnh Kiều Linh 31/10/2005 CCQ2320F 6.9 7.0 7.0 

34 2123200397 Hồ Kim Lộc 20/12/2003 CCQ2320E 7.2 6.6 6.8 

35 2123200571 Nguyễn Thành Luông 27/07/2002 CCQ2320F 0   0.0 

36 2123200449 Tống Thị My 17/03/2005 CCQ2320E 8.1 7.6 7.8 

37 2123200454 Trần Thị Trà My 23/08/2005 CCQ2320E 8.3 7.0 7.5 

38 2123200429 Lê Thị Thanh Ngân 25/08/2005 CCQ2320E 6.9 6.6 6.7 

39 2123200406 Nguyễn Thị Hồng Ngân 26/10/2005 CCQ2320E 5.9 7.8 7.0 

40 2123200456 Trà Thị Bích Ngọc 19/07/2003 CCQ2320E 6.5 6.6 6.6 

41 2123200476 Trần Thị Mỹ Ngọc 30/05/2004 CCQ2320F 7.7 7.6 7.6 

42 2123200491 Đào Quý Nhất 20/06/2003 CCQ2320F 0   0.0 

43 2123200482 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/01/2005 CCQ2320F 7.2 8.4 7.9 

44 2123200481 Phạm Quỳnh Trúc Như 21/09/2003 CCQ2320F 7.6 7.4 7.5 

45 2123200473 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/12/2004 CCQ2320E 0   0.0 

46 2123200490 Hồ Thu Phương 14/08/2005 CCQ2320F 6.7 4.6 5.4 

47 2121100207 Trần Thị Mỹ Phương 09/07/2002 CCQ2110F 7.3 6.2 6.6 

48 2123200493 Trần Thị Trúc Phương 28/01/2005 CCQ2320F 7.2 6.2 6.6 

49 2119120467 Nguyễn Văn Phượng 29/03/2000 CCQ1912M 0   0.0 

50 2123200421 Nguyễn Thị Lệ Quyên 02/02/2005 CCQ2320E 0   0.0 

51 2123200423 Phạm Thị Như Quỳnh 31/07/2005 CCQ2320E 6.9 7.6 7.3 

52 2123200472 Hà Văn Tâm 08/09/2001 CCQ2320E 0   0.0 

53 2123200522 Lê Quốc Thái 23/06/2005 CCQ2320F 7.3 7.2 7.2 

54 2123200564 Lê Xuân Thành 30/03/2005 CCQ2320F 0   0.0 

55 2123200489 Huỳnh Thị Thanh Thảo 15/02/2004 CCQ2320F 7.4 5.6 6.3 

56 2123200416 Nguyễn Thị Thảo 06/03/2005 CCQ2320E 7.8 5.8 6.6 

57 2123200488 Lê Quốc Thịnh 01/02/2005 CCQ2320F 6.3 6.6 6.5 

58 2121100155 Võ Thị Kim Thoa 10/05/2003 CCQ2110E 7.5 7.4 7.4 

59 2123200539 Hồ Thị Anh Thư 11/10/2005 CCQ2320F 7.7 6.8 7.2 

60 2123200487 Võ Hoàng Minh Thư 24/12/2005 CCQ2320F 6.6 7.2 7.0 

61 2123200501 Phan Mai Thanh Thúy 22/11/2004 CCQ2320F 7.8 6.4 7.0 



62 2123200480 Bùi Huy Tới 20/04/2005 CCQ2320F 0   0.0 

63 2121100202 Nguyễn Thị Ngọc Trân 15/04/2003 CCQ2110F 7.3 6.2 6.6 

64 2123200497 Nguyễn Thị Trang 24/03/2005 CCQ2320F 7.9 6.2 6.9 

65 2123200437 Đặng Thị Kiều Trinh 22/09/2005 CCQ2320E 6.8 6.4 6.6 

66 2123200457 Trần Thị Ngọc Trinh 21/06/2005 CCQ2320E 8.8 6.0 7.1 

67 2123200405 Phạm Thị Thanh Trúc 16/04/2005 CCQ2320E 7.5 7.0 7.2 

68 2123200399 Cao Hà Anh Tú 25/02/2005 CCQ2320E 7.3 8.6 8.1 

69 2123200502 Lê Hoàng Cẩm Tú 19/07/2005 CCQ2320F 8.2 8.2 8.2 

70 2123200387 Nguyễn Thị Kim Tuyền 20/06/2005 CCQ2320E 6.9 6.2 6.5 

71 2123200455 Trần Thị Thu Tuyền 17/06/2005 CCQ2320E 0   0.0 

72 2123200484 Từ Thị Khánh Vân 30/04/2005 CCQ2320F 7.9 5.8 6.6 

73 2123200523 Huỳnh Văn Viễn 07/02/2005 CCQ2320F 6.9 7.2 7.1 

74 2123200561 Nguyễn Quang Vinh 15/09/2005 CCQ2320F 0   0.0 

75 2123200464 Nguyễn Thị Thanh Ý 18/05/2005 CCQ2320E 7.6 7.6 7.6 

         

      

Tp. Thủ Đức, ngày 27 tháng 05 năm 2024 

      
GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Nguyễn Trung Lục 



 

 

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

Phòng Quản Lý Đào Tạo 

          

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
 

Học Kỳ 2- Năm Học 2023-2024 

             Môn học/Nhóm GD quốc phòng và AN – Lớp CCQ2320 E 

 

Số tín chỉ: 5 

     CBGD  Nguyễn Trung Lục 

          
             STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú 

1 2123200433 Lê Thị Ngọc Anh 09/12/2005 CCQ2320E 7.5 7.0 6.0 5.7 9.0 7.1   

2 2123200499 Nguyễn Quốc Anh 02/11/2005 CCQ2320F 6.0 5.0 7.0 5.0 8.0 6.3   

3 2123200500 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 28/07/2005 CCQ2320F 7.0 6.5 6.0 8.3 9.0 7.7   

4 2123200534 Quách Đình Gia Bảo 28/09/2004 CCQ2320F 6.0 7.0 7.0 8.3 9.0 7.8   

5 2123200562 Lê Thị Kiều Châu 12/09/2005 CCQ2320F 7 5 7.5 7.3 8 7.2   

6 2123200443 Trần Thị Hà Danh 09/11/2005 CCQ2320E 7.0 6.0 6.0 7.3 8.0 7.1   

7 2123200582 Nguyễn Thành Đạt 26/09/2003 CCQ2320F           0.0   

8 2121100209 Nguyễn Thị Kim Dung 01/10/2003 CCQ2110F 6.5 7.0 5.5 9.0 10.0 8.1   

9 2123200400 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/03/2004 CCQ2320E           0.0   

10 2123200414 Đàm Thị Mỹ Duyên 10/03/2005 CCQ2320E 7.5 7.0 7.5 8.7 9.0 8.2   

11 2123200434 Đặng Hoàng Duyên 24/11/2005 CCQ2320E 8.0 7.0 5.5 9.0 9.0 8.1   

12 2123200567 Lê Thị Giang 09/08/2005 CCQ2320F 6.5 5.0 7.5 8.7 9.0 7.8   

13 2123200542 Trần Thanh Hải 20/04/2005 CCQ2320F 7.0 6.5 7.0 5.3 9.0 7.0   

14 2123200409 Cao Nguyệt Hân 19/12/2005 CCQ2320E 6.5 6.5 7.5 8.7 8.0 7.7   

15 2123200452 Diêu Thị Ngọc Hân 03/03/2003 CCQ2320E 7.0 7.0 6.0 7.3 10.0 7.8   

16 2123200492 Trần Thị Kim Hằng 07/05/2005 CCQ2320F 6.5 7.0 6.0 7.0 9.0 7.4   

17 2123200555 Phạm Phúc Hậu 30/04/2005 CCQ2320E           0.0   

18 2121100030 Trương Thị Thu Hiền 07/09/1997 CCQ2110A 6.5 6.0 5.5 5.3 9.0 6.7   

19 2123200386 Nguyễn Trung Hiếu 19/02/2005 CCQ2320E 7.0 5.0 7.0 8.7 9.0 7.8   

20 2123200444 Huỳnh Phương Hoà 24/09/2005 CCQ2320E 7.5 7.0 7.5 8.3 9.0 8.1   

21 2123200468 Trần Minh Hoàng 08/08/2003 CCQ2320E           0.0   

22 2123200568 Đặng Vĩnh Hưng 17/06/2005 CCQ2320F 6.5 6.5 7.0 9.0 8.0 7.7   

23 2123200396 Trần Văn Hưng 29/08/2005 CCQ2320E 7.0 6.5 7.0 8.7 5.0 6.8   

24 2123200494 Phan Nguyễn Minh Huy 02/04/2005 CCQ2320F 6.0 6.5 7.0 7.0 10.0 7.6   



25 2123200532 Triệu Quang Huy 02/12/2005 CCQ2320E 6.5 5.0 7.0 7.0 7.0 6.6   

26 2123200442 Phạm Thị Thu Huyền 23/09/2004 CCQ2320E 6.5 7.0 5.5 6.7 9.0 7.2   

27 2123200513 Lê Anh Khoa 19/03/2005 CCQ2320F 7.5 6.5 6.0 5.0 7.0 6.3   

28 2123200569 Lê Sương Mai Kiều 01/01/2005 CCQ2320F           0.0   

29 2123200411 Lê Thị Việt Kiều 26/02/2005 CCQ2320E 6.5 7.0 5.5 6.0 9.0 7.0   

30 2123200448 Ngô Thị Mỹ Lệ 16/02/2005 CCQ2320E 7.5 7.5 6.0 8.3 9.0 7.9   

31 2121100187 Đặng Thị Vi Linh 10/11/2003 CCQ2110F 6.5 7.0 5.5 9.0 8.0 7.6   

32 2123200419 Hồ Nhã Linh 20/08/2005 CCQ2320E 6.5 6.5 6.0 5.7 10 7.2   

33 2123200543 Huỳnh Kiều Linh 31/10/2005 CCQ2320F 6.5 7.0 6.5 6.3 8.0 6.9   

34 2123200397 Hồ Kim Lộc 20/12/2003 CCQ2320E 7.0 7.0 7.0 5.7 9.0 7.2   

35 2123200571 Nguyễn Thành Luông 27/07/2002 CCQ2320F           0.0   

36 2123200449 Tống Thị My 17/03/2005 CCQ2320E 7.5 7.5 6.0 8.0 10.0 8.1   

37 2123200454 Trần Thị Trà My 23/08/2005 CCQ2320E 8.5 7.5 6.5 7.7 10.0 8.3   

38 2123200429 Lê Thị Thanh Ngân 25/08/2005 CCQ2320E 6.0 7.0 5.5 7.0 8.0 6.9   

39 2123200406 Nguyễn Thị Hồng Ngân 26/10/2005 CCQ2320E 7.5 7.0 6.5 2.3 8.0 5.9   

40 2123200456 Trà Thị Bích Ngọc 19/07/2003 CCQ2320E 6.5 6.5 6.0 5.3 8.0 6.5   

41 2123200476 Trần Thị Mỹ Ngọc 30/05/2004 CCQ2320F 7.0 7.0 6.5 8.7 8.0 7.7   

42 2123200491 Đào Quý Nhất 20/06/2003 CCQ2320F           0.0   

43 2123200482 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/01/2005 CCQ2320F 6.0 6.0 6.5 7.0 9.0 7.2   

44 2123200481 Phạm Quỳnh Trúc Như 21/09/2003 CCQ2320F 7.0 6.5 7.5 6.0 10.0 7.6   

45 2123200473 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/12/2004 CCQ2320E           0.0   

46 2123200490 Hồ Thu Phương 14/08/2005 CCQ2320F 7.0 7.0 6.0 4.3 9.0 6.7   

47 2121100207 Trần Thị Mỹ Phương 09/07/2002 CCQ2110F 6.0 6.0 5.5 7.7 9.0 7.3   

48 2123200493 Trần Thị Trúc Phương 28/01/2005 CCQ2320F 7.5 7.0 6.0 8.0 7.0 7.2   

49 2119120467 Nguyễn Văn Phượng 29/03/2000 CCQ1912M           0.0   

50 2123200421 Nguyễn Thị Lệ Quyên 02/02/2005 CCQ2320E           0.0   

51 2123200423 Phạm Thị Như Quỳnh 31/07/2005 CCQ2320E 8.0 8.0 6.5 5.0 8.0 6.9   

52 2123200472 Hà Văn Tâm 08/09/2001 CCQ2320E           0.0   

53 2123200522 Lê Quốc Thái 23/06/2005 CCQ2320F 7.5 7.0 7.0 5.7 9.0 7.3   

54 2123200564 Lê Xuân Thành 30/03/2005 CCQ2320F           0.0   

55 2123200489 Huỳnh Thị Thanh Thảo 15/02/2004 CCQ2320F 6.0 6.0 6.0 9.0 8.0 7.4   

56 2123200416 Nguyễn Thị Thảo 06/03/2005 CCQ2320E 7.0 7.0 6.0 9.3 8.0 7.8   

57 2123200488 Lê Quốc Thịnh 01/02/2005 CCQ2320F 6.5 4.0 7.0 5.3 8.0 6.3   

58 2121100155 Võ Thị Kim Thoa 10/05/2003 CCQ2110E 7.0 8.0 5.5 7.0 9.0 7.5   

59 2123200539 Hồ Thị Anh Thư 11/10/2005 CCQ2320F 6.5 6.5 6.0 8.3 9.0 7.7   

60 2123200487 Võ Hoàng Minh Thư 24/12/2005 CCQ2320F 6.5 6.5 6.0 5.7 8.0 6.6   



61 2123200501 Phan Mai Thanh Thúy 22/11/2004 CCQ2320F 7.0 6.5 6.5 8.3 9.0 7.8  

62 2123200480 Bùi Huy Tới 20/04/2005 CCQ2320F           0.0  

63 2121100202 Nguyễn Thị Ngọc Trân 15/04/2003 CCQ2110F 6.5 7.0 5.5 9.0 7.0 7.3  

64 2123200497 Nguyễn Thị Trang 24/03/2005 CCQ2320F 6.0 6.5 6.0 9.3 9.0 7.9  

65 2123200437 Đặng Thị Kiều Trinh 22/09/2005 CCQ2320E 6.0 6.5 5.5 5.7 9.0 6.8  

66 2123200457 Trần Thị Ngọc Trinh 21/06/2005 CCQ2320E 8.0 7.5 6.0 10.0 10.0 8.8  

67 2123200405 Phạm Thị Thanh Trúc 16/04/2005 CCQ2320E 7.0 7.0 6.5 6.0 10.0 7.5  

68 2123200399 Cao Hà Anh Tú 25/02/2005 CCQ2320E 6.5 4.0 7.0 8.7 8.0 7.3  

69 2123200502 Lê Hoàng Cẩm Tú 19/07/2005 CCQ2320F 6.5 7.5 7.5 10.0 8.0 8.2  

70 2123200387 Nguyễn Thị Kim Tuyền 20/06/2005 CCQ2320E 6.5 6.5 7.5 7.0 7.0 6.9  

71 2123200455 Trần Thị Thu Tuyền 17/06/2005 CCQ2320E           0.0  

72 2123200484 Từ Thị Khánh Vân 30/04/2005 CCQ2320F 7.0 7.5 6.0 8.3 9.0 7.9  

73 2123200523 Huỳnh Văn Viễn 07/02/2005 CCQ2320F 7.0 7.0 7.0 6.7 7.0 6.9  

74 2123200561 Nguyễn Quang Vinh 15/09/2005 CCQ2320F           0.0  

75 2123200464 Nguyễn Thị Thanh Ý 18/05/2005 CCQ2320E 7.5 7.5 7.5 8.3 7.0 7.6  

 

           

 

          

Tp. Thủ Đức, ngày 27 tháng 05 năm 2024 

    

 

     
GIẢNG VIÊN 

             

             

             

           

          
Nguyễn Trung Lục 

 


